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TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TUẦN 1 
UNIT STARTER – LESSON 1+2 

I. WORDS 
 

 
II. GRAMMAR – COMPARATIVE OF SHORT ADJECTIVES (So sánh hơn với tính từ ngắn) 
1. Usage: 

Chúng ta dùng so sánh hơn khi muốn so sánh 2 sự vật, sự việc hay con người để chỉ ra 
ai/cái gì mang đặc điểm nổi trội hơn. 

2. Form:  

S1 be short adjective (-er) than S2 

The elephant is bigger than the monkey. 

3. Note: 
Cases of short adjectives Spelling rules Examples 

Usually + er 
slow 
fast 
tall 

slower 
faster 
taller 

Ending with - e + r 
large 
nice 

larger 
nicer 

Some 2-syllable adjectives, 
especially ending with - y 

- y -> - i 
+ er 

hungry 
happy 
funny 

hungrier 
happier 
funnier 

Ending in a vowel + a 
consonant 

double the consonant 
+ er 

big 
fat 
fit 

bigger 
fatter 
fitter 

GRAMMAR – PAST TENSE OF “TO BE” (Quá khứ của động từ “to be”) 

Noun/ 
Pronoun 

Singular (số ít) Plural (số nhiều) 

I You He She It We You They 

“to be” was were was was was were were were 

grandma grandpa 

ông bà 

dad mom uncle aunt 

ba mẹ bác/ chú/ cậu cô/ dì 

brother sister cousin 

anh/ em trai chị/ em gái anh/ chị/ em họ 
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BÀI TẬP CỦNG CỐ TUẦN 1 
 

Exercise 1: Find and circle family words and numbers then write two lists. 
 

 
 

Exercise 2: Look at Max and Holly’s family photos. Write the sentence. 
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Exercise 3: Circle the correct word. 

 
 
Exercise 4: Write the comparative adjective. 

 
 
Exercise 5: Write was or were. 

 


